
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Đ1 Đ2 Điểm

1 17120003 DH17KT Nguyễn Thị Ngọc Anh 10 5.5 6.4

2 17130007 DH17DTB Nguyễn Việt Anh 10 5 6.0

3 17116009 DH17NT Phan Thế Anh 7 2.5 3.4

4 16138004 DH16TD Lê Kim Bằng 10 4 5.2

5 17130014 DH17DTB Huỳnh Ngọc BỈnh 7 2.5 3.4

6 15127006 DH15MT Nguyễn Thị Kim Chi

7 16120030 DH16KT Võ Hùng Cường 7 2 3.0

8 17149021 DH17DL Trần Đình Diễn 7 3.5 4.2

9 17126022 DH17SM Trần Khánh Duy 10 6 6.8

10 15149027 DH15QM Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7 3.5 4.2

11 17130028 DH17DTB Huỳnh Khánh Dư 7 3.5 4.2

12 15122025 DH15TM Phạm Quốc Đạt 7 4.5 5.0

13 17130029 DH17DTC Huỳnh Đức 6

14 16131036 DH16TK Nguyễn Văn Đức 5 4.5 4.6

15 17130046 DH17DTB Bùi Hoàng Gia 10 2.5 4.0

16 17126028 DH17SM Phùng Thị Ngọc Hà 4 5 4.8

17 17130049 DH17DTC Đào Ngọc Hải 7 2.5 3.4

18 17163021 DH17ES Nguyễn Thị Duy Hải 7 5.5 5.8

19 17131034 DH17CH Trần Thị Như Hảo 7 3.5 4.2

20 17163023 DH17ES Trần Thị Hằng 10 3.5 4.8

21 16124060 DH16QL Hà Huy Hiền 5 4 4.2

22 17125089 DH17VT Lê Minh Hiếu 10 5 6.0

23 17130067 DH17DTA Nguyễn Đức Hiếu 4 4 4.0

13124119 DH13QD Nguyễn Xuân Vũ Hoài 5.5 4.4

24 17130073 DH17DTB Lê Tấn Hoàng 7 5.5 5.8

25 15137030 DH15NL Vũ Gia Huy 8 6 6.4

26 17130090 DH17DTA Vũ Quốc Huy 4 3 3.2

27 17130080 DH17DTB Ngô Trà Hưng 7 2.5 3.4

28 17116057 DH17NT Vũ Trung Hưng 7 2 3.0

29 17116062 DH17NY Phạm Thị Mộng Kha 8 6 6.4

30 15124130 DH15QD Lương Hào Kiệt 5 4.0

31 17163033 DH17ES Nguyễn Băng Kiều 7 5 5.4

32 17126063 DH17SHA Cao Tuấn Linh 9 5.5 6.2



33 15149070 DH15QM Lục Nguyễn Bội Linh 2 1.6

34 17130110 DH17DTB Nguyễn Thị Hồng Loan 10 4.5 5.6

35 17113100 DH17NHA Nguyễn Thị Kim Lộc 7 3.5 4.2

36 15115087 DH15CB Trần Văn Lộc 5 2.5 3.0

37 17163036 DH17ES Nguyễn Thị Thu Lợi 8 4.5 5.2

38 17116079 DH17NY Trần Kim Luyến 5 6 5.8

39 17126074 DH17SHA Lê Nhật Minh 10 6 6.8

40 15118065 DH15CC Nguyễn Trúc Minh 7 4.5 5.0

41 17127040 DH17MT Phan Diễm Hà My 6 2.5 3.2

42 15114098 DH15LN Bùi Văn Nam 3 3.5 3.4

43 17130138 DH17DTB Trần Trọng Nghĩa 9 4 5.0

44 17125177 DH17BQ Hà Thị Ngọc 8 7 7.2

45 17149097 DH17DL Lê Thị Thu Ngọc 7 4.5 5.0

46 16125343 DH16VT Mai Thị Kim Ngọc 7 5.5 5.8

47 17149100 DH17QM Nguyễn Thị Xuân Ngọc 7 8 7.8

48 17145057 DH17BVB TrỊnh Như Ngọc 10 4 5.2

49 17130145 DH17DTA Phạm Trần Duy Nguyên 6 6.5 6.4

50 17130147 DH17DTB Trần Ngô Tường Nguyên 7 3.5 4.2

51 17116104 DH17KS Võ Thị Xuân Nguyệt 7 4 4.6

52 17130154 DH17DTC Huỳnh Thị Tuyết Nhi 7 3.5 4.2

53 17125195 DH17DD Nguyễn Trần Yến Nhi 4 4 4.0

54 17149114 DH17QM Phạm Thị Mỹ Nhung 8 6 6.4

55 17114084 DH17LN Phan Thị Tuyết Nhung 10 3.5 4.8

56 17125197 DH17VT Lê Nguyễn Khả Như

57 17125198 DH17DD Lê Thị Huỳnh Như 4 3 3.2

58 17125203 DH17VT Nguyễn Thị Quỳnh Như 6 1.5 2.4

59 15115121 DH15CB Nguyễn Văn Phong 7 2.5 3.4

60 17116119 DH17KS Khê Trần Văn Phú 7 2 3.0

61 17149122 DH17QM Nguyễn Thị Hồng Phúc 7 3.5 4.2

62 17130167 DH17DTB Bùi Thị Kim Phụng 7 2.5 3.4

63 17130181 DH17DTB Phạm Văn Quang 7 7 7.0

14113485 Sanam Oune Noudsalim 2.5 2.0

64 17130190 DH17DTA Nguyễn Huy Thành Sang 7 5 5.4

65 17120147 DH17KM Nguyễn Thế Sơn 8 3 4.0

66 16130560 DH16DTA Trần Thanh Tài 8 2.5 3.6



67 17125250 DH17VT Huỳnh Trúc Phương Tâm 10 8 8.4

68 17113186 DH17NHB Nguyễn Thị Thanh 7 2.5 3.4

69 17130214 DH17DTC Võ Hoài Thanh 5 2.5 3.0

70 17125264 DH17VT Nguyễn Thị Phương Thảo 4 3.5 3.6

71 17130212 DH17DTB Nguyễn Quyết Thắng 6 3.5 4.0

72 16124145 DH16QL Vũ Quyết Thắng 6 4 4.4

73 13124364 DH13QL Liêu Thi 3.5 2.8

74 15137054 DH15NL Chu Đức Thiện 10 7.5 8.0

75 17127068 DH17MT Đoàn Minh Thiện 6 4.5 4.8

76 17130228 DH17DTB Nguyễn Tấn Thịnh 10 4 5.2

77 17130232 DH17DTB Trần Hàng Hải Thông 6 2.5 3.2

78 17125280 DH17BQ Trần Ngọc Anh Thơ 3 6.5 5.8

79 17130234 DH17DTA Nguyễn Thị Cẩm Thu 7 1 2.2

80 17130235 DH17DTB Võ Thị Thu 3 3.5 3.4

81 17130237 DH17DTC Trần Quốc Thuận 9 3.5 4.6

82 17149160 DH17QM Lâm Thanh Thùy 10 3.5 4.8

83 17125299 DH17VT Nguyễn Thị Thu Thủy 3 2 2.2

84 17125286 DH17VT Nguyễn Lê Anh Thư 7

85 16125473 DH16VT Nguyễn Huỳnh Anh Thư 7 3.5 4.2

86 17125290 DH17VT Trần Anh Thư

87 17130239 DH17DTA Nguyễn Văn Thường 8 6.5 6.8

88 17130241 DH17DTA Nguyễn Đình Tiên 7 2.5 3.4

89 17130246 DH17DTA Nguyễn Thanh Tính 10 6 6.8

90 17130248 DH17DTB Phan Văn TỊnh 10 5 6.0

91 15114227 DH15NK Lý Bảo Trang

92 16123230 DH16KE Trần Thị Kiều Trang 7 4 4.6

93 17125315 DH17VT Nguyễn Thị Huyền Trân 4 4 4.0

94 17130253 DH17DTB Trần Thế Trí

95 17127084 DH17MT Nguyễn Thị Mỹ Trinh 7 2 3.0

96 15118118 DH15CC Nguyễn Bảo Trọng 3.5 2.8

97 17149185 DH17QM Lê Viết Chí Trung 2.5 2.0

98 17130262 DH17DTB Từ Thị Hoài Tú 10 7.5 8.0

99 17163079 DH17ES Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 7 5 5.4

100 17131153 DH17CH Lê Thị Thu Uyên 9 3.5 4.6

101 15124351 DH15QLA Phùng Tố Uyên



102 15114201 DH15NK Phạm Duy Văn 5 3 3.4

103 17130272 DH17DTB Nguyễn Quốc Việt 10 4.5 5.6

104 16130665 DH16DTB Trần Bảo Việt

105 17127095 DH17MT Cao Bá Vinh 6 3 3.6

106 13131180 DH13TK Đặng Văn Vũ 5.5 4.4

107 17131162 DH17CH Trần Sơn Khánh Vy 7 0 1.4

108 17122218 DH17TC Nguyễn Thị Kim Yến 7 5.5 5.8


